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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HÒA BÌNH 

 

 Với Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: 
 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Ngà. 
 

 Các Hội thẩm nhân dân: Bùi Hữu Thành, Vũ Xuân Hải. 
 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Dương - Thư ký viên chính Tòa án nhân 

dân huyện Lạc Thủy. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Thủy tham gia phiên tòa:  Ông 

Nguyễn Trần Hiếu - Kiểm sát viên. 

  Mở phiên tòa công khai tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình ngày 29/9/2023, xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 27/2023/TLST-HS ngày 

30/8/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2023/QĐXXST-HS ngày 

18/8/2023, đối với bị cáo: 

    Họ và tên: NGUYỄN ANH Đ, sinh ngày 15/7/1985 tại huyện Đ Phổ, Quảng Ngãi; 

HKTT và cư trú: tổ dân phố 4, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đ Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa phổ thông: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Bố là: Nguyễn Giáo; Mẹ là: Cao Thị Hồng Hạnh; 

vợ đã ly hôn: Hà Thị Bình; có 02 con; 

  Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/5/2023 (Hiện đang lưu giam tại Trại tạm 

giam tỉnh Hòa Bình): Có mặt tại phiên tòa. 

  * Người bị hại 

1/ Ông Nguyễn Văn Hân, sinh năm 1968, HKTT: thôn Vân, xã Hợp Thanh, Mỹ Đ, 

TP Hà Nội (Đã chết). Đại diện theo pháp luật của ông Hân gồm:  

- Bà Trần Thị Hến, sinh năm 1967 (Vợ của ông Hân); Địa chỉ: Thôn Thọ, Hợp 

Thanh, Mỹ Đ, Hà Nội; 

- Các con của ông Hân gồm: Nguyễn Thị Trang (Sinh năm 1990),  Nguyễn Thị 

Hương (Sinh năm 1993), Nguyễn Thu Phương (Sinh năm 1996), Nguyễn Quang Huy 

(Sinh năm 1996), Nguyễn Thị Hằng (Sinh năm 1998); 
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Bà Hến và các con ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1950; Địa 

chỉ: thôn Thọ, Hợp Thanh, Mỹ Đ, Hà Nội đại diện tham gia tố tụng (Ông Phong vắng 

mặt nhưng đã có đơn đề nghị xử vắng mặt). 

2/ Ông Đỗ Văn Tùng, sinh năm 1979, HKTT: thôn Nhân Trai, xã Đông Lỗ, Ứng 

Hòa, Hà Nội (Đã chết). Người đại diện hợp pháp của ông Tùng gồm: 

 - Bà Dương Thị Tâm, sinh năm 1953 (Mẹ đẻ của ông Tùng); Địa chỉ: thôn Nhân 

Trai, xã Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội; 

- Bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1983 (Vợ của ông Tùng); Địa chỉ: thôn Nhân 

Trai, xã Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội; 

Bà Tâm, bà Hoa ủy quyền cho ông Dương Ngọc Anh (Địa chỉ: thôn Ngọc Trục, 

xã Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội) tham gia tố tụng. Ông Anh vắng mặt nhưng đã có đơn 

đề nghị xử vắng mặt. 

*Người liên quan:  

1/ Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1988; Địa chỉ: thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, 

Ứng Hòa, Hà Nội (Là chủ sở hữu xe ô tô tải BKS 29C- 59497). Ông Thắng ủy quyền 

cho ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1968; Địa chỉ: thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, Ứng 

Hòa, Hà Nội tham gia tố tụng (Ông Minh vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xử vắng 

mặt). 

2/ Công ty TNHH Điền Linh (Địa chỉ công ty: 126 Hùng Vương, thị trấn Đinh 

Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Đại diện theo pháp luật: ông Phan Điền – Giám 

đốc. 

Đại diện theo ủy quyền của Công ty Điền Linh: ông Đỗ Minh Thức (Nhân viên 

công ty TNHH Điền Linh). Ông Thức có mặt tại phiên tòa. 

3/ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;  

Đại diện theo ủy quyền: ông Bùi Sơn Hà (Trưởng phòng Bảo hiểm Kim Bôi- Công 

ty Bảo việt Hòa Bình): có mặt tại phiên tòa. 

4/ Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPBank); 

Đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Đ Thành (Trưởng phòng kinh doanh chi 

nhánh Thăng Long): vắng mặt nhưng đã từ chối tham gia tố tụng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

{1}Nguyễn Anh Đ, có Giấy phép lái xe hợp pháp, là lái xe theo hợp đồng với Công 

ty TNHH Điền Linh, được phân công lái xe tuyến Lâm Đồng – Hà Nội theo đường Hồ 

Chí Minh. 
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Khoảng 03 giờ 00 phút, ngày 23/11/2022, Nguyễn Anh Đ điều khiển xe ô tô chở 

khách BKS 49F-000.70 chạy theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa. Khi đi đến thôn Vai, thị 

trấn Ba Hàng Đồi, Lạc Thủy, Hòa Bình (Đây là ngã ba, giao nhau với đường nhánh đã 

được cắm biển báo hiệu) nhưng Đ không giảm tốc độ; mặt khác, lúc này có cuộc điện 

thoại gọi tới, nên Đ mở điện thoại di động ra nghe, trao đổi với người gọi tới, do vậy 

không kịp thời quan sát, không phát hiện xe mô tô BKS: 29Y1-589.03 do ông Nguyễn 

Văn Hân điều khiển đi từ làng Vai ra đường Hồ Chí Minh, nên xe ô tô do Đ điều khiển 

đã đâm va với xe mô tô, làm ông Hân ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Lúc này, Đ đánh 

lái để xe ô tô chạy sang phần đường bên trái chiều đi của mình và đâm tiếp vào xe ô tô 

tải  BKS 29C -594.97 do ông Đỗ Văn Tùng điều khiển theo hướng ngược lại (Thanh 

Hóa – Hà Nội) khiến anh Tùng tử vong tại ca bin. Đ bị thương được nhân dân đưa đi cấp 

cứu. 

{2}Kết quả khám nghiệm xác định hiện trường vụ tai nạn xảy ra tai nạn tại KM 459 

+800m đường Hồ Chí Minh, thuộc Khu Vai, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh 

Hòa Bình. Đây là một ngã ba, giao nhau giữa đường đi từ Làng Vai ra đường Hồ Chí 

Minh, đã được cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo. Điểm đâm va giữa xe ô tô do Đ 

điều khiển với xe máy do ông Hân điều khiển nằm ở phần đường bên phải chiều đi của 

Đ. Điểm đâm va giữa xe ô tô do Đ điều khiển với xe ô tô tải do ông Tùng điều khiển 

nằm ở phần đường bên trái chiều đi của Đ.  

{3}Kết quả giám định khoa học hình sự xác định tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô 

tô do Đ điều khiển lưu thông với tốc độ 80 km/giờ. Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn, 

tốc độ tối đa cho phép không quá 70 km/giờ. 

{4} Camera hành chình đặt trên xe ô tô do Đ điều khiển ghi lại hình ảnh tại thời 

điểm xảy ra vụ tai nạn, Nguyễn Anh Đ đang điều khiển xe ô tô bằng một tay, một tay Đ 

đang cầm điện thoại di động và đang trao đổi với người gọi tới. 

{5} Bản kết luận giám định pháp y ngày 30/11/2022 của phòng Kỹ thuật hình sự - 

Công an tỉnh Hòa Bình khẳng định nạn nhân Đỗ Văn Tùng bị trấn thương vùng đầu, 

mặt, cổ, vai, bả vai, ngực, bẹn, tay, chân do tác động va đập với vật tày rắn gây nên các 

tổn thương: vỡ sập xương trán, xương gò má, xương sống mũi và nhiều vết xây sát, rách 

da, bầm tím trên cơ thể. Nạn nhân chết do chấn thương sọ não. 

{6}Bản kết luận giám định pháp y  ngày 30/11/2022 của phòng Kỹ thuật hình sự 

- Công an tỉnh Hòa Bình khẳng định nạn nhân Nguyễn Văn Hân bị trấn thương vùng 

đầu, mặt, ngực, bụng, tay, chân, hông do tác động va đập với vật tày rắn gây nên các tổn 

thương: vỡ xương hộp sọ, mặt biến dạng, gãy xương ức, gãy nhiều xương sườn, sập bẹp 
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lồng ngực, gãy xương đòn, xương cẳng tay, xương cẳng chân và nhiều vết xây sát, rách 

da, bầm tím trên cơ thể. Nạn nhân chết do đa chấn thương 

{7}Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận giá trị thiệt hại 

của xe ô tô tải BKS: 29C-594.97 là 208.562.200 đồng (Hai trăm linh tám triệu năm 

trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm đồng chẵn); giá trị thiệt hại của xe mô tô BKS: 

29Y1-589.03 là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng chẵn).  

{8}Về trách nhiệm dân sự: Sau tai nạn, bị cáo đã yêu cầu công ty Điền Linh ứng ra 

toàn bộ chi phí bồi thường để bảo đảm kịp thời cho quyền lợi của các nạn nhân và người 

liên quan; bị cáo nhận trách nhiệm hoàn lại cho công ty toàn bộ các chi phí đó. Theo yêu 

cầu của bị cáo, Công ty Điền Linh đã bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, tài sản 

cho các bị hại, người liên quan. Sau khi đối trừ đi phần tiền do Công ty Bảo hiểm Bảo 

Việt đã chi trả, số tiền còn thiếu là 214.000.000 đồng, bị cáo nhận trách nhiệm hoàn lại 

cho công ty Điền Linh. 

{9}Sau khi nhận tiền bồi thường, đại diện các bị hại, người liên quan không yêu 

cầu bồi thường thêm và đề nghị xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

 {10}Cáo trạng số 27/CT-VKSLT ngày 28/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình truy tố Nguyễn Anh Đ về tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ”, theo điểm đ khoản 2 Điều 260 của Bộ luật hình sự.  

{11}Tại phiên tòa sơ thẩm, Đại diện Viện Kiểm sát và người tham gia tố tụng có 

ý kiến như sau: 

*Bị cáo Nguyễn Anh Đ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ phản án trong hồ vụ án. Đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

về trách nhiệm dân sự bị cáo tự nguyện nhận trả cho công ty Điền Linh 214.0000.000 

đồng như Công ty yêu cầu tại Tòa án. 

* Đại diện công ty TNHH Điền Linh đề nghị Tòa án buộc Nguyễn Anh Đ trả lại 

công ty 214.000.000 đồng (Đây là khoản Công ty bị thiệt hại và khoản công ty đã chi để 

bồi thường cho bị hại, người liên quan khác trong vụ án) ngoài ra không yêu cầu giải 

quyết thêm bất kỳ nội dung nào khác. 

* Đại diện Công ty bảo Hiểm Bảo Việt cho rằng: căn cứ hợp đồng bảo hiểm đã ký 

với Công ty TNHH Điền Linh và thực tế thiệt hại đã xảy ra, Bảo Việt đã chi trả tiền bồi 

thường cho công ty và cho bên thứ ba đúng quy định của pháp luật và hợp đồng. Tại 

phiên tòa, Bảo Việt không thanh toán thêm bất kỳ khoản gì và không yêu cầu giải quyết 

thêm bất kỳ nội dung nào khác. 

* Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 260; 

các điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51; khoản 1  điều 54, điều 38 Bộ luật hình sự, xử 

phạt bị cáo từ 30 đến 36 tháng tù; đề nghị áp dụng khoản 5 điều 260 BLHS, cấm bị cáo 
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hành nghề lái xe dịch vụ vận tải hành khách với thời hạn từ 24 đến 30 tháng sau khi chấp 

hành xong hình phạt chính. Đề nghị áp dụng điều 463, 466; khoản 2 điều 468 BLDS, 

buộc Nguyễn Anh Đ trả cho Công Ty TNHH  Điền Linh 214.000.000 đồng (Là khoản 

Công ty bị thiệt hại và khoản công ty đã chi để bồi thường cho bị hại, người liên quan 

khác trong vụ án). Đề nghị áp dụng điều 47 BLHS; điều 106 BLTTHS, trả lại cho 

Nguyễn Anh Đ 01 Giấy phép lái xe ô tô và buộc bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm, án 

phí dân sự sơ thẩm theo quy định chung. 

 * Quá trình tham gia tố tụng, đại diện các bị hại Nguyễn Văn Hân, Đỗ Văn Tùng  

xác nhận đã được nhận bồi thường thiệt hại và không yêu cầu bồi thường thêm, đề nghị 

xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Anh Đ. 

* Quá trình tham gia tố tụng, đại diện VPBank cho rằng: Công ty TNHH Điền 

Linh thế chấp xe ô tô khách mà bị cáo Đ đã điều khiển gây tai nạn ngày 23/11/2022 để 

vay tiền của Ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi tai nạn xảy ra, Công ty đã trả hết nợ cho 

ngân hàng và VPBank đã giải chấp, trao trả lại xe ô tô cho bên thế chấp. Do đó, VPBank 

từ chối tham gia tố tụng, không yêu cầu giải quyết lại các nội dung có liên quan. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

{12} Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát đã áp 

dụng các quy định của pháp luật Hình sự, pháp luật tố tụng Hình sự theo quy định chung 

đối với bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. Bản thân bị cáo và những người 

tham gia tố tụng khác không khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. 

  {13} Nguyễn Anh Đ là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Ngày 

23/11/2022, điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ tối đa cho phép (Chạy xe với tốc 

độ 80 km/giờ trong khi theo quy định thì tốc độ tối đa không được vượt quá 70km/giờ); 

khi đi đến ngã ba (Đường giao nhau), đã có biển cảnh báo nhưng không giảm tốc độ; 

Khi tai nạn xảy ra, bị cáo đang sử dụng điện thoại di động và lái xe bằng một tay, dẫn 

đến thiếu khả năng quan sát tình trạng mặt đường, tình trạng tham gia giao thông của 

người và phương tiện khác, không thể sử lý kịp thời tình huống giao thông; mặt khác 

sau khi va trạm với xe mô tô, bị cáo giữ nguyên tốc độ và đánh lái sang phần đường bên 

trái chiều đi của mình dẫn đến đâm va với xe ô tải chạy ngược chiều. Hành vi trên của 

Nguyễn Anh Đ vi phạm các điều 8, 9, 12 Luật giao thông dường bộ; điều 5, điều 7 Thông 

tư 31/2019/TT-BGTVT. Chính những vi phạm trên đã dẫn đến vụ tai nạn làm các bị hại 

Hân, Tùng tử vong và đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường 

bộ”, thuộc tình tiết tang nặng định quy định tại điểm đ khoản 2 điều 260 BLHS. 

{14}Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ; nên phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự. Xét tính chất, hậu quả của tội 
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phạm, thấy cần áp dụng hình phạt tù giam nhằm đảm bảo mục đích giáo dục, phòng ngừa 

tội phạm. 

{15}Khi lượng hình cũng xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự 

nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; trước khi phạm tội có nhân thân tốt 

(Chưa tiền án, tiền sự); được đại diện bị hại xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Bị 

cáo sinh ra trong gia đình có công với nước, có công với cách mạng; cha ruột của bị cáo 

(Ông Nguyễn Giáo) tham gia cách mạng từ khi còn là thiếu niên; trong chiến đấu đã bị 

thương và là thương binh nặng, thương tật  vĩnh viễn 81%, để lại nhiều di chứng không 

thể khắc phục (Cụt một chân, tổn thương não, thần kinh dẫn đến hạn chế hệ vận động, 

nghe nhìn và sinh hoạt cá nhân). Mặt khác, trong vụ án này bị hại Nguyễn Văn Hân khi 

điều khiển xe mô tô đi từ đường nhánh ra đường chính không quan sát, không giảm tốc 

độ là cũng có lỗi và đây cũng là một trong số các nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. các tình 

tiết nêu trên được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại các điểm b, 

s khoản 1, khoản 2 điều 51 nên có thể áp dụng khoản 1 điều 54 BLHS, cho bị cáo hưởng 

mức hình phạt dưới khung luật định; thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật. 

{16}Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cần chấp nhận đề nghị của Viện 

Kiểm sát về việc áp dụng hình phạt bổ sung đối với Nguyễn Anh Đ. 

{17} Về biện pháp tư pháp: cần trả lại cho bị cáo giấy pháp lái xe ô tô hạng E, FC 

mang tên Nguyễn Anh Đ.  

{18} Bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định chung. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ: Điểm đ khoản 2; các điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51;  điều 38; 

khoản 1 điều 54 BLHS, xử phạt Nguyễn Anh Đ 30 (Ba mươi) tháng tù, về tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn tính từ ngày 05/5/2023. 

2. Áp dụng khoản 5 điều 260 BLHS, cấm Nguyễn Anh Đ hành nghề lái xe dịch 

vụ vận tải hành khách với thời hạn 24 (Hai mươi bốn) tháng, kể từ khi chấp hành xong 

hình phạt chính. 

3. Áp dụng điều 463, 466; khoản 2 điều 468 BLDS, buộc Nguyễn Anh Đ trả cho 

Công Ty TNHH  Điền Linh 214.000.000 đồng – Hai trăm mười bốn triệu đồng (Là khoản 

Công ty bị thiệt hại và khoản công ty đã chi để bồi thường cho bị hại, người liên quan 

khác trong vụ án). 

 Nếu bên có nghĩa vụ không thanh toán như đã tuyên ở trên, kể từ ngày Bản án có 

hiệu lực pháp luật và Người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án hợp pháp thì 

người phải thi hành án phải chịu tiền lãi, do chậm thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 

2 điều 468 của Bộ Luật dân sự tương ứng số tiền và thời gian trậm trả. 
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Trường hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và điều 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

4. Áp dụng điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS, trả lại cho Nguyễn Anh Đ 01 Giấy 

phép lái xe ô tô hạng E, FC mang tên Nguyễn Anh Đ (Đang lưu giữ tại Chi Cục thi hành 

án dân sự huyện Lạc Thủy, theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản lập ngày 29/8/2023 

với Công an huyện). Ông Nguyễn Giáo (Bố đẻ của bị cáo) có quyền đại diện cho Nguyễn 

Anh Đ để nhận lại giấy phép lái xe này. 

 5. Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30/12/2016 của Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc  Nguyễn Anh Đ chịu  

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 10.700.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

Bị cáo, Đại diện bị hại, người liên quan có quyền kháng cáo phúc thẩm trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày, kể 

từ ngày nhận kết quả xét xử hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định của 

pháp luật. 

                                             Án xử công khai sơ thẩm. 

Nơi nhận:                                                        TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM 

- TAND, STP tỉnh HB;                                                                          Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND cùng cấp; 

- VKSND tỉnh HB; 

- Cơ quan đang giam giữ BC; 

- CQCSĐT huyện LT; 

- CQ THAHS huyện LT; 

- CCTHADS huyện LT;  

- Bị cáo, Đại diện BH, 

 Người TGTT khác; 

- UBND, CA xã nơi BC cư trú; 

- Lưu HSVA, HSTHAHS, VTLT.  

 

 
 

 


